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1. Giới thiệu chung

Vốn xã hội là một chủ đề đang ngày càng thu hút
được sự quan tâm của các nhà nghiên cứu trong
nước và quốc tế. Tuy nhiên, vốn xã hội tại khu vực
nông thôn của Việt Nam lại chưa được nghiên cứu
nhiều và chủ đề này cần được nghiên cứu nhiều hơn
bởi khu vực nông thôn của Việt Nam đóng một vai
trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã
hội của Việt Nam. Khu vực này có tác động trực tiếp
tới khoảng 50% dân số Việt Nam, những người
đang làm việc trong khu vực nông – lâm – ngư

nghiệp của Việt Nam do Việt Nam hiện nay vẫn
đang là một nước nông nghiệp (Chí Trung, 2014).
Một điểm đáng chú ý nữa là Việt Nam đang ở trong
quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước,
hướng tới mục tiêu hội nhập sâu rộng hơn nữa vào
nền kinh tế toàn cầu. Việc nghiên cứu về vốn xã hội
tại khu vực nông thôn Việt Nam là một công việc
mang tính cấp thiết vì những kết quả rút ra từ nghiên
cứu sẽ giúp thúc đẩy sự phát triển của khu vực nông
thôn Việt Nam nói riêng và sự phát triển của đất
nước nói chung.
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sống trong hộ gia đình, bên cạnh những yếu tố vật chất như thu nhập của hộ gia đình. Do đó,
vốn xã hội cùng với tăng trưởng kinh tế là những yếu tố quan trọng nhất giúp hộ gia đình tăng
sự hài lòng của họ với cuộc sống.
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2. cơ sở lý luận về vốn xã hội và tổng quan
tình hình nghiên cứu 

2.1. Định nghĩa và phân loại vốn xã hội

2.1.1. Định nghĩa vốn xã hội

Việc định nghĩa vốn xã hội vẫn luôn là một vấn
đề gây nhiều tranh cãi và đến nay vẫn chưa có một
định nghĩa chính xác và thống nhất nào về vốn xã
hội được sử dụng rộng rãi trong các nghiên cứu
khác nhau. Mặc dù có những sự khác nhau nhất định
giữa cách nhìn nhận vốn xã hội của mỗi nhà nghiên
cứu, có thể thấy đa phần các định nghĩa đều có đặc
điểm chung là đều tập trung vào các quan hệ xã hội
đem lại lợi ích hữu ích cho những người tham gia
mối quan hệ đó (Claridge, 2004). 

2.1.2. Phân loại vốn xã hội

Có nhiều cách khác nhau để phân loại vốn xã hội,
tuy nhiên, bài nghiên cứu sẽ chia vốn xã hội ra thành
3 loại là vốn xã hội liên kết (bonding social capital),
vốn xã hội bắc cầu (bridging social capital) và vốn
xã hội kết nối (linking social capital) như Baum &
Ziersch (2003), Aldrich & Meyer (2014). 

Vốn xã hội liên kết mô tả mối liên kết ngang đan
chặt giữa các cá nhân gần gũi nhau về mặt cảm xúc
hoặc có sự tương đồng về các đặc điểm nhân khẩu
học, thái độ, các nguồn lực và thông tin như bạn bè,
người thân trong gia đình. Trong khi đó, vốn xã hội
bắc cầu được sử dụng để mô tả các quan hệ xã hội
giữa những người quen hoặc các cá nhân có mối
liên hệ không quá chặt chẽ thông qua việc tham gia
một loạt các nhóm xã hội khác nhau từ các tổ chức
chính trị, hội phụ huynh đến các câu lạc bộ được lập
ra bởi những người có cùng sở thích như thể thao,
giải trí. Cuối cùng, vốn xã hội kết nối được sử dụng
để chỉ những quan hệ xã hội giúp kết nối người dân
thường với những người có quyền lực trong xã hội. 

Tuy nhiên, bài viết sẽ chỉ đi sâu nghiên cứu hai
loại vốn xã hội là vốn xã hội bắc cầu và vốn xã hội
kết nối nhằm xem xét vốn xã hội được xây dựng bởi
những quan hệ ngoài gia đình và bạn bè thân thiết,
những quan hệ không cần quá cố gắng để đạt được
khi so sánh với các quan hệ xã hội cấu thành nên
vốn xã hội bắc cầu và kết nối.

2.2. Tổng quan nghiên cứu

2.2.1. Tổng quan nghiên cứu về các yếu tố ảnh
hưởng đến vốn xã hội

Những yếu tố tác động đến vốn xã hội có thể
được chia ra làm 2 nhóm chính là yếu tố về nhân
khẩu học xã hội và yếu tố về hoàn cảnh (Parts,
2013). Theo đó, nhóm yếu tố thứ nhất bao gồm các
đặc điểm cá nhân như thu nhập cá nhân, giáo dục,
gia đình, địa vị xã hội, kinh nghiệm cá nhân, những

đặc điểm quyết định đến động lực đầu tư vào vốn xã
hội. Trong khi đó, nhóm yếu tố thứ hai là tập hợp
của các yếu tố mang tính cộng đồng, quốc gia như
mức độ phát triển tổng thể, chất lượng và sự công
bằng của các thể chế chính thức, sự phân bổ tài
nguyên, phân cực xã hội và các dạng thức hợp tác
và tin tưởng. 

Trong nghiên cứu mới được thực hiện của
Markussen & Tarp (2014), một số yếu tố quyết định
mới đối với vốn xã hội đã được đưa vào. Nghiên
cứu của họ tập trung tìm hiểu tác động của việc có
họ hàng nắm giữ chức vụ chính trị tới việc đầu tư
đất đai tại khu vực nông thôn Việt Nam. Theo đó,
biến về mối quan hệ với cán bộ nhà nước được họ
cho là biến đại diện cho vốn xã hội, bên cạnh biến
về số tổ chức mà một người tham gia. 

2.2.2. Tổng quan nghiên cứu về vốn xã hội và sự
hài lòng về cuộc sống

Trong nghiên cứu về “Sự hài lòng về cuộc sống
của người Việt Nam hiện nay xét trên góc độ nghề
nghiệp, việc làm và mức sống”, Nguyễn Thị Vân
Hạnh (2013) đã nêu sự hài lòng của con người ở 4
khía cạnh khác nhau và trong đó sự hài lòng với
cuộc sống hay chính là cảm giác thỏa mãn, hài lòng
tồn tại lâu dài về cuộc sống của một cá nhân được
tác giả nhận định cũng chính là khái niệm về hạnh
phúc chủ quan của mỗi cá nhân. Chính vì vậy, trong
phạm vi bài nghiên cứu này, khi nói đến sự hài lòng
trong cuộc sống cũng chính là nói đến sự hạnh phúc
và ngược lại.

Hầu như các nghiên cứu được thực hiện nhằm
xem xét vốn xã hội trong mối quan hệ với sự hài
lòng với cuộc sống đều khẳng định ảnh hưởng tích
cực của vốn xã hội đến mức độ tự đánh giá sự hài
lòng với cuộc sống của mọi người.

Khi nhận thấy rằng trong 30 năm trước đó, có sự
suy giảm về mức trung bình hạnh phúc và vốn xã
hội theo đánh giá của người dân tại Mỹ, Bartolini &
cộng sự (2007) đã thực hiện một nghiên cứu nhằm
giải thích nghịch lý hạnh phúc bằng vốn xã hội.
Nghịch lý hạnh phúc được họ lý giải là việc những
người sống tại các nước công nghiệp không trở nên
hạnh phúc hơn khi có tăng trưởng kinh tế mặc dù tại
bất kỳ thời điểm nào, những người có thu nhập cao
hơn đều đánh giá mình hạnh phúc hơn những người
có thu nhập thấp hơn. 

Tại Việt Nam, một số các nghiên cứu về vốn xã
hội và sự hài lòng với cuộc sống cũng đã được thực
hiện, đơn cử như nghiên cứu của Markussen & cộng
sự (2013a), sử dụng dữ liệu năm 2012 của cuộc điều
tra tiếp cận nguồn lực hộ gia đình Việt Nam (Viet-
nam Access to Resouces Household Survey). Cũng
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như các nghiên cứu khác, Markussen & cộng sự
(2013a) kiểm soát các biến về đặc điểm nhân khẩu
học của hộ gia đình và chủ hộ như tuổi tác, giới tính,
dân tộc, giáo dục, nghề nghiệp, số con cái, tình trạng
hôn nhân, sở hữu đất, di cư cùng với các biến giả về
các cú sốc mà hộ gia đình gặp phải và biến giả về
tỉnh nơi các hộ sinh sống. Bằng chứng thu được sau
khi hồi quy mô hình logit theo thứ tự cũng tiếp tục
khẳng định ảnh hưởng tích cực của vốn xã hội đến
mức độ hài lòng với cuộc sống của các hộ gia đình
tại khu vực nông thôn, theo đó việc tham gia vào
Đảng có ý nghĩa tích cực hơn cả. 

2.2.3. Tổng quan nghiên cứu về vốn xã hội và
cách thức đối phó với rủi ro

Về các cách thức đối phó với rủi ro, Skoufias
(2003) đã chia các cách thức đối phó ra làm hai loại
theo hai cơ chế đối phó là chính thức và không
chính thức. Theo đó, cơ chế không chính thức bao
gồm các cách đối phó như sau: bán tài sản, vay
mượn từ hàng xóm, nhận trợ giúp từ nội bộ cộng
đồng hoặc từ thiện, giảm tiêu thụ thực phẩm và di
cư tạm thời. Trong khi đó, cơ chế chính thức bao
gồm bán các tài sản tài chính, vay mượn từ các tổ
chức tài chính, nhận giúp đỡ, trợ cấp xã hội, tham
gia các công việc công cộng.

3. cơ sở dữ liệu và phương pháp nghiên cứu
thực nghiệm vốn xã hội tại khu vực nông thông
việt Nam

3.1. Cơ sở dữ liệu

Bài nghiên cứu sử dụng dữ liệu năm 2014 của
cuộc điều tra Tiếp cận nguồn lực hộ gia đình Việt
Nam (VARHS) có sự tham gia của 3.648 hộ gia đình
tại khu vực nông thôn của 12 tỉnh Việt Nam, với số
lượng các hộ tham gia nhiều nhất ở khu vực Hà Tây
cũ (569 hộ) và ít nhất tại Lâm Đồng (73 hộ). Với
việc sử dụng dữ liệu mới cập nhật này, bài nghiên
cứu hi vọng rằng sẽ đem lại những kết luận sát với
thực tiễn nhất để từ đó làm cơ sở cho những gợi ý
chính sách thiết thực.

3.1.1. Vốn xã hội 

Để nghiên cứu các yếu tố tác động đến vốn xã hội
mà cụ thể là vốn xã hội bắc cầu và vốn xã hội kết
nối, bốn biến đã được chọn làm đại diện. Với vốn xã
hội bắc cầu, biến đại diện được lựa chọn là số tổ
chức mà hộ gia đình tham gia do vốn xã hội bắc cầu,
như đã nhắc đến trong phần trước, nhằm để chỉ các
quan hệ xã hội được thiết lập thông qua việc tham
gia một loạt các tổ chức xã hội khác nhau. Có 15
loại tổ chức từ Đảng, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ
đến hợp tác xã thủy lợi, tổ chức tín dụng, nhóm/câu
lạc bộ thể thao đã được liệt kê trong bảng hỏi để
người trả lời lựa chọn và biến số tổ chức hộ gia đình

tham gia được xây dựng dựa trên sự tổng hợp các
câu trả lời của các thành viên trong hộ gia đình.

Về vốn xã hội kết nối, các biến đại diện được lựa
chọn là các biến giả: có họ hàng là cán bộ nhà nước,
có bạn bè là cán bộ nhà nước và sự tin tưởng do vốn
xã hội kết nối tương ứng với quan hệ xã hội giữa
người dân thường với người nắm quyền lực dựa trên
cơ sở sự tin tưởng. Bên cạnh đó, một điểm cần lưu
ý là các hộ gia đình có thành viên trong hộ là cán bộ
nhà nước đã bị loại bỏ khỏi nghiên cứu nhằm tránh
bị lẫn lộn giữa ảnh hưởng của việc có kết nối với
cán bộ nhà nước với ảnh hưởng của việc là cán bộ
nhà nước (Markussen & Tarp, 2014). 

3.1.2. Sự hài lòng với cuộc sống

Để xem xét mức độ hài lòng với cuộc sống, một
thành viên trong hộ gia đình mà thường là chủ hộ
được yêu cầu trả lời câu hỏi “Ông/bà có hài lòng với
cuộc sống không?” Kết quả khảo sát thu được cho
thấy mức độ hài lòng với cuộc sống của người dân
khu vực nông thôn khá thấp khi phần lớn người dân
tại khu vực nông thôn cảm thấy không quá hài lòng
hoặc không hài lòng về cuộc sống của mình, gấp
rưỡi phần trăm số người cảm thấy hài lòng hoặc rất
hài lòng với cuộc sống.

3.1.3. Đối phó với rủi ro

Trong cuộc điều tra Tiếp cận nguồn lực hộ gia
đình Việt Nam, các thành viên của hộ gia đình tham
gia khảo sát đã được hỏi về những rủi ro mà hộ gia
đình gặp phải trong 2 năm vừa qua. Có tổng cộng 3
nhóm rủi ro được liệt kê để người tham gia trả lời.
Đó là rủi ro về thiên tai và dịch bệnh, rủi ro về kinh
tế và rủi ro đối với các thành viên của hộ. 

Trong số các hộ gia đình khai báo về rủi ro thì có
tới gần 35% hộ nói rằng họ không làm bất cứ điều
gì để đối phó với rủi ro khi nó xảy ra. Một cách làm
khác cũng khá phổ biến đó là giảm chi tiêu, được
thực hiện bởi 26,35% số hộ gia đình gặp rủi ro. Ba
cách đối phó khác khả quan hơn và cũng là ba
phương pháp được sử dụng bởi nhiều hộ gia đình
theo sau 2 cách thức vừa nói trên là sử dụng tiền tiết
kiệm (12,96%), nhận hỗ trợ từ người khác (gồm từ
bạn bè, họ hàng, Nhà nước và các tổ chức phi chính
phủ) (7,71%) và vay mượn tiền (từ ngân hàng và
các nguồn khác) (5,04%). Chính vì lý do đó mà
trong hàng loạt cách thức đối phó với rủi ro, ba
phương pháp này lại được lựa chọn để làm đối
tượng nghiên cứu trong bài viết này.

3.2. Mô hình hồi quy

3.2.1. Mô hình nghiên cứu về các nhân tố ảnh
hưởng tới vốn xã hội

Để nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến vốn xã
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hội, bốn mô hình hồi quy được xây dựng tương ứng
với bốn biến đại diện cho vốn xã hội. Với biến phụ
thuộc là số tổ chức tham gia, mô hình hồi quy bình
phương nhỏ nhất (OLS) được sử dụng. Kết quả hồi
quy sẽ cho thấy những biến độc lập nào ảnh hưởng
đến và có ảnh hưởng như thế nào đến số tổ chức mà
hộ gia đình tham gia. Trong khi đó, mô hình hồi quy
logit sẽ được áp dụng đối với các biến phụ thuộc là
sự tin tưởng, có bạn bè/họ hàng là cán bộ nhà nước
do những biến này là biến giả.

Các biến độc lập thể hiện các yếu tố tác động đến
vốn xã hội được chia thành hai nhóm là nhóm yếu
tố về nhân khẩu học xã hội và nhóm yếu tố về hoàn
cảnh như Parts (2013). Nhóm yếu tố về nhân khẩu
học bao gồm các biến đặc điểm của chủ hộ như tuổi
tác, giới tính (giá trị 1 cho giới tính nam và 0 cho
giới tính nữ), dân tộc Kinh (1 nếu là người Kinh, 0
nếu là dân tộc khác), trình độ giáo dục (có giá trị từ
1 đến 5 tương ứng với trình độ giáo dục tăng dần1),
con cái (có con cái dưới 15 tuổi không) và các biến
đặc điểm của hộ gia đình gồm có số thành viên
trong hộ, logarit của tổng thu nhập ròng của hộ, biến
giả về địa vị xã hội của hộ (có thuộc diện nghèo theo
xếp loại của Bộ Lao Động và Thương binh xã hội
không), nghề nghiệp của hộ gia đình với 3 biến giả
là hoạt động nông nghiệp (bao gồm làm nông và thu
thập sản vật tự nhiên), làm công ăn lương và hoạt
động phi nông nghiệp – không trả công. Do các biến
giả về nghề nghiệp là biến tổng hợp các thông tin
nghề nghiệp của các thành viên trong hộ gia đình
nên một hộ gia đình có thể tham gia vào nhiều công
việc khác nhau, theo đó, các hoạt động liên quan
đến nông nghiệp được đông đảo hộ gia đình (92,
54% tổng số hộ) tham gia hơn cả. 

Về yếu tố hoàn cảnh, 12 biến giả đại diện cho 12
tỉnh thuộc phạm vi khảo sát cũng được bổ sung vào
mô hình nhằm kiểm soát hầu hết các yếu tố ngoại
cảnh có thể tác động đến hộ gia đình. Ngoài ra, biến
giả về việc tham gia đám ma và biến về số đám cưới
của các hộ gia đình khác mà một hộ tham gia cũng
được bổ sung vào mô hình mà biến phụ thuộc là có
bạn bè/họ hàng là cán bộ nhà nước, nhằm kiểm tra
giả thuyết rằng việc tham gia vào các sự kiện trong
làng xã sẽ giúp thiết lập các mối quan hệ chính trị
(Markussen & Tarp, 2014) hay chính là vốn xã hội
kết nối.

Tóm lại, dạng tổng quát của hai loại mô hình
được sử dụng để nghiên cứu về những yếu tố quyết
định đến vốn xã hội có thể được thể hiện qua hai
phương trình (1) và (2).

- Mô hình hồi quy OLS với biến phụ thuộc là số
tổ chức hộ gia đình tham gia:

Số tổ chức tham giai = f (yếu tố nhân khẩu học xã
hộii, yếu tố hoàn cảnhi) + ui  (1)

- Mô hình logit với biến phụ thuộc là các biến giả:
có họ hàng/bạn bè là cán bộ nhà nước, sự tin tưởng:

Pi = f (yếu tố nhân khẩu học xã hộii, yếu tố hoàn
cảnhi) (2)

3.2.2. Mô hình nghiên cứu ảnh hưởng của vốn xã
hội tới sự hài lòng với cuộc sống và cách thức đối
phó với rủi ro

- Mô hình nghiên cứu ảnh hưởng của vốn xã hội
tới sự hài lòng với cuộc sống

Do biến về sự hài lòng với cuộc sống có bốn giá
trị từ 1 đến 4 tương ứng với mức độ tăng dần về sự
hài lòng, mô hình hồi quy logit theo thứ tự sẽ được
sử dụng. Mô hình tổng hợp được xây dựng với sự
hội tụ của tất cả các biến về đặc điểm nhân khẩu học
xã hội và vốn xã hội. Phương trình ước lượng cho
mô hình logit theo thứ tự tổng hợp này có dạng như
sau:

hi = h(yếu tố nhân khẩu học xã hộii, yếu tố hoàn
cảnhi, vốn xã hộii) + ui (3)

Theo đó, h là biến về sự hài lòng với cuộc sống
của hộ gia đình thể hiện số điểm tương ứng với mức
độ hài lòng của hộ. Các yếu tố về nhân khẩu học xã
hội, ngoài các biến đã được nhắc đến trong hồi quy
xem xét các yếu tố tác động đến vốn xã hội thì còn
có các biến giả thể hiện tình trạng hôn nhân của chủ
hộ. Yếu tố hoàn cảnh gồm các biến giả đại diện cho
các tỉnh nơi hộ gia đình sinh sống và vốn xã hội gồm
có bốn biến đại diện cho vốn xã hội bắc cầu và vốn
xã hội kết. 

- Mô hình nghiên cứu ảnh hưởng của vốn xã hội
và cách thức đối phó với rủi ro

Các mô hình được sử dụng để nghiên cứu ảnh
hưởng của vốn xã hội và cách thức đối phó với rủi
ro khá giống nhau và khá tương đồng với các mô
hình nghiên cứu trên đây. Do hầu hết các biến đại
diện cho ba cách thức đối phó với rủi ro được
nghiên cứu đều là các biến giả, mô hình chung cho
trường hợp này là mô hình logit. Các biến độc lập
được sử dụng trong mô hình ngoài 4 biến đại diện
cho vốn xã hội ra sẽ bao gồm các biến về yếu tố
nhân khẩu học xã hội và yếu tố hoàn cảnh như trong
mô hình hồi quy phân tích các yếu tố tác động đến
vốn xã hội. Do vậy, phương trình hồi quy logit với
các biến phụ thuộc là các biến giả đại diện cho các
cách đối phó với rủi ro có dạng chung sau:

ri = f (yếu tố nhân khẩu học xã hộii, yếu tố hoàn
cảnhi, vốn xã hộii) (4)

Trong khi đó, với việc sử dụng tiết kiệm để đối
phó với rủi ro, ngoài các biến về lựa chọn cách thức
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tiết kiệm chính thức hay không chính thức thì giá trị

khoản tiết kiệm đầu kỳ cũng nên được xem xét. Để

phân tích ảnh hưởng của vốn xã hội đến khoản tiết

kiệm đầu kỳ, phương pháp hồi quy bình phương nhỏ

nhất sẽ được sử dụng. Phương trình hồi quy trong

trường hợp này có dạng:

Yi = f (yếu tố nhân khẩu học xã hộii, yếu tố hoàn

cảnhi, vốn xã hộii) + ui  (5)

Với Y là biến thể hiện giá trị log của số tiền tiết

kiệm đầu kỳ của hộ gia đình; yếu tố nhân khẩu học

xã hội, yếu tố hoàn cảnh và vốn xã hội cũng gồm

các biến như trong phương trình (4) trên đây; u là

sai số.

4. Kết quả nghiên cứu vốn xã hội tại khu vực
nông thôn việt Nam

4.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến vốn xã hội

Bảng 1 cho thấy, đa số các biến phụ thuộc trong
mô hình đều có ý nghĩa thống kê, chứng tỏ rằng các
yếu tố đó có tác động đến vốn xã hội. Cụ thể là khi
kiểm soát yếu tố về hoàn cảnh bằng các biến giả đại
diện cho 12 tỉnh thuộc phạm vi khảo sát của cuộc
điều tra tiếp cận nguồn lực hộ gia đình Việt Nam
(VARHS) năm 2014, ngoại trừ các biến giả đại diện
cho dân tộc Kinh và hoạt động phi nông nghiệp –
không được trả công thì các yếu tố khác đều có ý
nghĩa thống kê và hầu hết đều có tác động tích cực
đến số tổ chức mà hộ tham gia. Trái với dự đoán, thu
nhập và giáo dục không phải là hai yếu tố có ảnh

Bảng 1: các nhân tố ảnh hưởng tới vốn xã hội
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hưởng lớn nhất đến vốn xã hội trong trường hợp này
mà việc tham gia vào hoạt động nông nghiệp mới là
yếu tố quan trọng nhất. 

Chuyển sang kết quả hồi quy đối với các biến đại
diện cho vốn xã hội kết nối, có thể dễ dàng nhận

thấy rằng không như vốn xã hội bắc cầu, vốn xã hội

kết nối chịu ảnh hưởng của ít yếu tố hơn và trong

đó, tuổi tác và việc hộ gia đình làm nông nghiệp hay

tham gia vào các hoạt động phi nông nghiệp –

không trả công đều không cho thấy ảnh hưởng nào.
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Ngược lại, kết quả cho thấy giáo dục có ảnh hưởng
đến cả 3 biến đại diện cho vốn xã hội kết nối. 

Đặc biệt, biến về số tổ chức và đám cưới mà hộ
gia đình tham gia cũng như việc tham gia đám ma
của hộ cho thấy tác động tích cực đến việc có họ
hàng/bạn bè là cán bộ nhà nước. Đây là một kết quả
khá thú vị vì nó cho thấy việc tham gia đám ma sẽ
đem lại nhiều cơ hội kết nối chính trị cho mọi người
hơn là dự thêm 1 đám cưới hoặc là thành viên của
một tổ chức khác nữa.

Vì vậy nhìn chung, vốn xã hội bắc cầu chịu nhiều
ảnh hưởng từ các yếu tố nhân khẩu học xã hội hơn
vốn xã hội kết nối. Thu nhập và trình độ giáo dục
vẫn cho thấy ảnh hưởng tích cực đến vốn xã hội,
trong khi tuổi tác, giới tính, con cái cũng như số
thành viên trong hộ lại có ảnh hưởng khác nhau đối
với các biến đại diện khác nhau cho vốn xã hội. 

4.2. Ảnh hưởng của vốn xã hội tới sự hài lòng
với cuộc sống và cách thức đối phó với rủi ro

4.2.1. Ảnh hưởng của vốn xã hội tới sự hài lòng
với cuộc sống

Kết quả xem xét ảnh hưởng của vốn xã hội tới sự
hài lòng với cuộc sống sử dụng ba mô hình hồi quy
logit theo thứ tự được trình bày trong bảng 2.

Với mô hình hồi quy thứ nhất chỉ gồm các biến
độc lập là các yếu tố về đặc điểm nhân khẩu học của
chủ hộ và hộ gia đình, kết quả cho thấy tuổi tác, giáo
dục và thu nhập có tác động cùng chiều đến sự hài
lòng với cuộc sống. Cụ thể là sự hài lòng với cuộc
sống có xu hướng tăng lên khi tuổi tác, trình độ giáo
dục và thu nhập hộ gia đình tăng lên. Trái lại, số
thành viên trong hộ, nghèo đói, làm nông nghiệp và
làm công ăn lương lại là những yếu tố có tác động
ngược chiều đến sự hài lòng với cuộc sống. 

Chuyển sang mô hình thứ 2, có thể thấy cả bốn
biến đại diện cho vốn xã hội đều có ảnh đến sự hài
lòng về cuộc sống của hộ gia đình. Mặc dù vậy,
trong khi số tổ chức mà hộ gia đình tham gia tăng
lên hoặc việc có họ hàng/bạn bè là cán bộ nhà nước
góp phần làm tăng mức độ hài lòng với cuộc sống
của hộ gia đình thì việc tin tưởng vào người khác lại
cho thấy dấu hiệu ngược lại. 

4.2.2. Ảnh hưởng của vốn xã hội đến cách đối
phó với rủi ro

- Đối với tiết kiệm

Để phân tích ảnh hưởng của vốn xã hội đến việc
sử dụng tiết kiệm để đối phó với rủi ro, 3 hồi quy
được chạy lần lượt cho các biến phụ thuộc là khoản
tiết kiệm đầu kỳ, lựa chọn tiết kiệm chính thức và
không chính thức của hộ gia đình. Kết quả thu được
cho thấy các đại diện khác nhau của vốn xã hội có

những tác động khác nhau đến tiết kiệm.

Với biến phụ thuộc là khoản tiết kiệm đầu kỳ, kết
quả hồi quy theo phương pháp bình phương nhỏ
nhất chỉ ra rằng ngoại trừ biến có họ hàng là cán bộ
nhà nước thì cả 3 biến đại diện cho vốn xã hội còn
lại đều có ảnh hưởng đến giá trị khoản tiết kiệm đầu
kỳ của hộ gia đình, trong đó việc có bạn bè là cán
bộ nhà nước có tác động tích cực nhất trong tất cả
các yếu tố. Xem xét cách thức tiết kiệm của hộ gia
đình thì có thể thấy có những tác động khác biệt
giữa các biến độc lập đến lựa chọn tiết kiệm chính
thức hay không chính thức của hộ. Điểm khác biệt
rõ nét nhất là việc các biến đại diện cho vốn xã hội
kết nối không hề có ảnh hưởng đến việc tiết kiệm
chính thức như đối với tiết kiệm không chính thức,
trong khi vốn xã hội bắc cầu lại có ảnh hưởng đối
với cả hai hình thức tiết kiệm. 

- Đối với vay nợ

Kết quả hồi quy cho thấy chỉ có vốn xã hội kết
nối đại diện bởi việc có họ hàng là cán bộ nhà nước
cho thấy có ảnh hưởng đến khả năng vay chính thức
và không chính thức của hộ gia đình. Số lượng tổ
chức mà hộ gia đình tham gia không có ảnh hưởng
đến khả năng vay không chính thức của hộ nhưng
có thể giúp hộ gia đình tăng cơ hội có được khoản
vay chính thức lên 3,7%. Bên cạnh đó, việc hộ là hộ
nghèo cho thấy tác động trái chiều đến vay chính
thức và vay không chính thức. Ngoài ra, một điều
đáng chú ý nữa là thu nhập có tác động ngược chiều
đối với hình thức vay phi chính thức. 

- Đối với nhận hỗ trợ từ người khác

Tuổi tác của chủ hộ và việc được xếp loại là hộ
nghèo có tác động tích cực đến cả hai nguồn nhận
hỗ trợ. Trong khi đó, các hộ được xếp loại hộ nghèo
sẽ có 67,6% nhiều cơ hội nhận được hỗ trợ Nhà
nước hơn hộ không phải hộ nghèo. Bên cạnh đó, sự
cách biệt về cơ hội nhận được hỗ trợ Nhà nước của
các hộ có chủ hộ không phải là và là người Kinh là
20,7% với lợi thế nghiêng về các hộ là dân tộc khác.
Giới tính và trình độ giáo dục của chủ hộ cho thấy
có ảnh hưởng tới việc nhận hỗ trợ của các cá nhân
mà việc chủ hộ là nam giới hoặc chủ hộ có trình độ
giáo dục cao sẽ làm giảm khả năng nhận được hỗ trợ
từ các cá nhân. Ngoài ra việc các biến nghề nghiệp
cho thấy ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng nhận
được cả hai loại hỗ trợ cho thấy nếu các thành viên
trong hộ đều thất nghiệp thì cơ hội nhận được hỗ trợ
là lớn hơn.

5. Kết luận

Sử dụng số liệu năm 2014 từ cuộc điều tra tiếp
cận nguồn lực hộ gia đình Việt Nam (Vietnam
Access to Resources Household Survey) tại khu vực
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nông thôn của 12 tỉnh Việt Nam, bài viết đi vào xem
xét hai vấn đề chính là các yếu tố ảnh hưởng đến
vốn xã hội tại khu vực nông thôn Việt Nam và ảnh
hưởng của vốn xã hội tới sự hài lòng với cuộc sống
và cách thức đối phó với rủi ro của hộ gia đình nhằm
đáp ứng tính cấp thiết của việc nghiên cứu về vốn xã
hội tại nông thôn Việt Nam.

Dựa trên kết quả thu được, một số gợi ý chính
sách đã được đề xuất nhằm tăng cường vốn xã hội
tại khu vực nông thôn Việt Nam. Đó là cần chú
trọng vào đầu tư, xây dựng và cải thiện cơ sở hạ
tầng tại khu vực nông thôn như trường học, trụ sở
làm việc của các cơ quan Nhà nước, nhà văn hóa xã
để tạo những điều kiện thuận lợi giúp nâng cao dân
trí, nhận thức của người dân về các mối quan hệ xã
hội, tạo cơ hội cho người dân gặp gỡ và giao lưu,

thắt chặt tình đoàn kết xóm làng với nhau. 

Do giáo dục có ảnh hưởng lớn nhất đến vốn xã
hội ở khu vực nông thôn, nghiên cứu đề xuất cần
xây dựng thêm nhiều trường học, trung tâm dạy
nghề để cung cấp cho trẻ em và thanh niên địa
phương kiến thức và các kỹ năng cần thiết để tìm
được việc làm với mức lương hợp lý cũng như giúp
họ có thêm thời gian và khả năng tài chính để thiết
lập các mối quan hệ xã hội. Ngoài ra, việc nâng cao
năng lực làm việc của các cán bộ nhà nước cũng
như chính quyền địa phương là cần thiết để xây
dựng được lòng tin trong nhân dân, thiết lập các mối
quan hệ thân thiết, bền vững giữa cán bộ, chính
quyền và người dân, tạo thành khối tập thể vững
chắc.r

Ghi chú:
1. Giá trị 1 ứng với không biết đọc biết viết; 2 cho biết đọc biết viết nhưng chưa bao giờ đi học; 3 cho trình độ tiểu

học; 4 cho trình độ trung học cơ sở; 5 cho trình độ trung học phổ thông. 
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